	
	


Câu số 1:  4 chương trình hành động

- Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018”.

- Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”.

- Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể”.
- Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”.
* Nhiệm vụ và quyền hạn của người đoàn viên, của cán bộ công đoàn

Điều 3. Quyền của đoàn viên
1. Được tham gia thành lập công đoàn cơ sở và hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 
2. Được yêu cầu công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.
3. Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của công đoàn, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công đoàn, người lao động; quy định của công đoàn; đề xuất với công đoàn kiến nghị với người sử dụng lao động về thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động.
4. Được ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo công đoàn; chất vấn cán bộ lãnh đạo công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn có sai phạm. Những đoàn viên ưu tú được công đoàn giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp, giới thiệu để bầu vào cơ quan lãnh đạo của Đảng (nếu là đảng viên), của nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội khác.
5. Được công đoàn hướng dẫn, tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí về pháp luật lao động, công đoàn; Được công đoàn đại diện tham gia tố tụng các vụ án về lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật.
6. Được công đoàn hướng dẫn, giúp đỡ học nghề, tìm việc làm, ưu tiên xét vào học tại các trường, lớp do công đoàn tổ chức; thăm hỏi, giúp đỡ khi ốm đau, khi gặp khó khăn. Được tham gia các sinh hoạt văn hóa, thể thao, du lịch do công đoàn tổ chức.
7. Được nghỉ sinh hoạt công đoàn khi nghỉ hưu, được công đoàn cơ sở nơi làm thủ tục về nghỉ và công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ khi có khó khăn; được tham gia sinh hoạt câu lạc bộ hưu trí, ban liên lạc hưu trí do công đoàn giúp đỡ.
Điều 4. Nhiệm vụ của đoàn viên
1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2. Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
3. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân. 
4. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu quả; cùng nhau chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và tổ chức Công đoàn.
Điều 5. Cán bộ công đoàn
1. Cán bộ công đoàn là người đảm nhiệm các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên thông qua bầu cử tại đại hội hoặc hội nghị công đoàn; được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền của công đoàn chỉ định hoặc bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ công đoàn hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
2. Cán bộ công đoàn gồm cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn không chuyên trách. 
a. Cán bộ công đoàn chuyên trách là người đảm nhiệm công việc thường xuyên trong tổ chức công đoàn, được đại hội, hội nghị công đoàn các cấp bầu ra hoặc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền của công đoàn bổ nhiệm, chỉ định vào chức danh cán bộ công đoàn. 
b. Cán bộ công đoàn không chuyên trách là người làm việc kiêm nhiệm, do đoàn viên tín nhiệm bầu vào các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên và được cấp có thẩm quyền của công đoàn công nhận hoặc chỉ định.
Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ công đoàn
Ngoài những nhiệm vụ và quyền của người đoàn viên, cán bộ công đoàn có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Nhiệm vụ của cán bộ công đoàn. 
a. Liên hệ chặt chẽ với đoàn viên và người lao động; tôn trọng ý kiến của đoàn viên và người lao động. Báo cáo, phản ánh và thực hiện thông tin hai chiều giữa các cấp công đoàn, giữa người lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện của người sử dụng lao động.
b. Tổ chức đối thoại giữa người lao động với người sử dụng lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc giữa tổ chức công đoàn với đại diện của người sử dụng lao động.
c. Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.
d. Phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
đ. Đấu tranh chống những biểu hiện vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn các cấp.
e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do tổ chức công đoàn phân công.
2. Quyền hạn của cán bộ công đoàn. 
a. Là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
b. Được thực hiện các quyền của cán bộ công đoàn trong quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động, công đoàn. 
c Được bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của Luật Công đoàn. Được công đoàn bảo vệ, giúp đỡ, hỗ trợ khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do tổ chức công đoàn phân công.
d. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn.
đ. Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn. 
e. Cán bộ công đoàn không chuyên trách khi có đủ điều kiện theo quy định và có nguyện vọng được xem xét ưu tiên tuyển dụng làm cán bộ công đoàn chuyên trách khi cơ quan tuyển dụng có nhu cầu.
Câu 2: Đồng chí hãy cho biết các nhóm nhiệm vụ và giải pháp  trong Chương trình hành động của Tổng liên đoàn  thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Để thực hiện có hiệu quả những nhóm nhiệm vụ giải pháp đó trong tình hình mới, Công đoàn VN đã triển khai kế hoạch gì?
 1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại đoá đất nước.

2. Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị,  ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho công nhân lao động.

 3. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động, tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động.

 4. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, ý thức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp cho đội ngũ công nhân lao động.

5. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, trách nhiệm quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành; phát huy vai trò của các tổ chức tổ chức chính trị - xã hội đối với việc xây dựng giai cấp công nhân.

 6. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt của công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân.
Câu 3: Đồng chí hãy cho biết từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Y tế Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội (thời gian, địa điểm, phương châm của mỗi kỳ đại hội)? Nghị quyết, nhiệm vụ và giải pháp của Đại hội XII?
Từ khi thành lập đến nay Công đoàn Y tế Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội.

1. Đại hội lần thứ Nhất (nhiệm kì 1957 – 1961):

Diễn ra từ ngày 23 – 28/12/1957 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 150 đại biểu và bầu Ban chấp hành gồm 29 ủy viên, Ban Thường vụ 09 ủy viên. Trong đó có 01 Thư kí, 01 phó Thư kí 

2. Đại hội lần thứ 2 (nhiệm kì 1961 – 1964):

Diễn ra từ ngày 04 – 07/4/1961tại Hà Nội với 240 đại biểu (trong đó có 60 đại biểu Miền Nam) thay mặt cho hơn 2 vạn đoàn viên công đoàn. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 27 ủy viên, 07 ủy viên Ban thường vụ. Trong đó có 01 Thư kí, 01 phó Thư kí. 

3. Đại hội lần thứ 3 (nhiệm kì 1964 – 1974):

Diễn ra từ ngày 28 – 31/10/1964 tại Bệnh viện K74 Vĩnh Yên với 250 đại biểu tham dự. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 28 ủy viên, 07 ủy viên Ban Thường vụ . Trong đó có 01 Thư kí, 01 phó Thư kí.
4. Đại hội lần thứ 4 (nhiệm kì 1974 – 1978):

 Diễn ra từ ngày 04 – 06/6/1974 tại  Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban chấp   hành gồm 22 ủy viên, 07 ủy viên Ban Thường vụ . Trong đó có 01 Thư kí, 01 phó Thư kí.

5. Đại hội lần thứ 5 (nhiệm kì 1978 – 1983):

Diễn ra từ ngày 28 – 30/11/1978 tại Hà Nội với 227 đại biểu tham dự. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 35 ủy viên, 09 ủy viên Ban Thường vụ . Trong đó có 01 Thư kí, 01 phó Thư kí.

6. Đại hội lần thứ 6 (nhiệm kì 1983 – 1988):

Diễn ra từ ngày 24 – 26/8/1983 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 37 ủy viên, 11 ủy viên Ban Thường vụ . Trong đó có 01 Thư kí, 01 phó Thư kí.

7. Đại hội lần thứ 7 (nhiệm kì 1988 – 1993):

Diễn ra từ ngày 05 – 07/7/1988. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 35 ủy viên, 11 ủy viên Ban Thường vụ . Trong đó có 01 Chủ tịch, 02 phó Chủ tịch.

8. Đại hội lần thứ 8 (nhiệm kì 1993 – 1998):

Diễn ra từ ngày 20 – 22/7/1993 tại  Hà Nội với 246 đại biểu tham dự. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 35 ủy viên, 11 ủy viên Ban Thường vụ. Trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch.

9. Đại hội lần thứ 9 (nhiệm kì 1998 – 2003):

Diễn ra từ ngày 2 – 04/8/1998 tại Hà Nội với 350 đại biểu tham dự trong đó có 298 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 35 ủy viên, 13 ủy viên Ban Thường vụ. Trong đó có 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch.

10. Đại hội lần thứ 10 (nhiệm kì 2003 – 2008):

Diễn ra từ ngày 24 –26/7/2003 tại  số 8 – Chu Văn An – Ba Đình – Hà Nội với 300 đại biểu, trong đó có 295 đại biểu đại diện cho trên 30 vạn cán bộ công nhân viên chức lao động ngành Y tế cả nước. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 37 ủy viên, 11 ủy viên Ban Thường vụ. Trong đó có 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch.

11. Đại hội lần thứ 11 (nhiệm kì 2008 – 2013):

Diễn ra từ ngày 11 –12/6/2008 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô – Hà Nội với sự tham gia của 319 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 37 ủy viên, 11 ủy viên Ban Thường vụ. Trong đó có 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch.

12. Đại hội lần thứ 12 (nhiệm kì 2013 – 2018):

Diễn ra từ ngày 20 –22/3/2013 tại Hội trường Trung tâm hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong – Ba Đình - Hà Nội với 275 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 37 ủy viên, 11 ủy viên Ban Thường vụ. Trong đó có 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch.

*Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
1.Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Đoàn viên và người lao động. Cụ thể là:

- Động viên CBCCVCLĐ tham gia nghiên cứu, đề xuất có chất lượng việc xây dựng chủ trương, cơ chế chinhs ách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đối với công tác xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ Y tế và tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

- Chủ động khảo sát thực trạng, kịp thời phát hiện những bất cập và tham gia đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn đối với lao động Y tế.

- Vận động CBCCVCLĐ thực hiện tốt các chính sách, pháp luật liên quan đến lao động Y tế và tổ chức Công đoàn như: Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Khám chữa bệnh,… và các văn bản hướng dẫn thực thi các pháp luật trên.

- Thực hiện vai trò chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ ddaonf viên Công đoàn và người lao động trong việc phối hợp với lãnh đạo chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức. Hội nghị Người lao động đảm bảo nội dung, quy trình và thời gian quy định; Tham gia xây dựng các Quy chế của cơ quan, đơn vị và giám sát việc triển khai thực hiện; Hướng dẫn đoàn viên công đoàn và người lao động giao kết và thực hiện Hợp đồng lao động; Đại diện tập thể người lao động kí kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

- Chủ động tham gia quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Tổ chức thực hiện các biện pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại các doanh nghiệp.

- Tích cực thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, thong qua tham gia kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống chat nổ và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

- Đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội từ thiện, thăm hỏi, các hoạt động cài thiện đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên công đoàn và người lao động.

2.Công tác tuyên truyền, giáo dục

- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp thong tin, tuyên truyền Chủ trương, Đường lối của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn và người lao động.

-Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW ngày 28/1/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Nghị quyết trung ương 4 khóa XI.

- Tổ chức tuyên truyền và triển khai nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị Quyết Đại hội XII Công đoàn Y tế Việt Nam.

- Tham gia với chính quyền, người sử dụng lao động vận động đoàn viên Công đoàn và người lao động có ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng tay nghề, chính trị, vi tính, ngoại ngữ…

- Phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể khác tuyên truyền, vận động CBCCVCLĐ đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

- Chủ động nắm bắt tư tưởng, đời sống, nguyện vọng, nhu cầu, phát hiện để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong đoàn viên Công đoàn và người lao động.

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tích cực phóng chống các tệ nạn xã hội.

-Nâng cao chất lượng, triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trên website Công đoàn Y tế Việt Nam.

3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

- Phối hợp với chính quyền tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các việc làm cụ thể, thiết thực hang ngày trong mỗi CBCCVCLĐ.

- Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, thông qua việc xây dựng nội dung với các tiêu chí cụ thể và biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp điều kiện đặc điểm của từng đơn vị.

- Tăng cường phối hợp với Liên đoàn Lao động các Tỉnh, Thành phố, các Công đoàn ngành để chỉ đạo phong trào thi đua phát triển toàn diện.

4. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở và tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh

- Xây dựng và thực hiện Chương trình phá triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh giai đoạn 2013 – 2018.

- Phối hợp với Liên đoàn lao động địa phương khảo sát thực trạng về mạng lưới, tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn ngành Y tế các cấp, để đề xuất về mô hình tổ chức Công đoàn ngành Y tế đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, đánh giá hoạt động công đoàn cơ sở, bảo đảm thực chất về chất lượng những công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh, vững mạnh xuất sắc hàng năm.

- Đa dạng hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về Luật Lao động, Luật Công đoàn… về kỹ năng nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.

- Phá huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chăm lo, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp.

5. Công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật bình đẳng giới, Luật phòng Chống  bạo lực gia đình và các văn bản pháp luật liên quan đến lao động nữ; tăng cường truyền thông giáo dục nâng cao kiến thức mọi mặt, nhât slaf kiến thức giới, gia đình và truyền thống của phụ nữ Việt Nam, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức, phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị trong nữ CBCCVCLĐ ngành Y tế…

6.Công tác kiểm tra công đoàn

– Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra toàn khóa, hàng năm; tạo điều kiện để Ủy ban kiểm tra Công đoàn Y tế các cấp hoạt động hiệu quả…

7.Công tác đối ngoại

-Tiếp tục duy trì mối quan hệ truyền thống với Công đoàn Thụy điển, Công đoàn Y tế Hàn Quốc trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn…

8.Công tác tài chính:

- Thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn có hiệu quả, khai thác các nguồn thu, đáp ứng yêu cầu chi cho các hoạt động theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012..

9. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

- Xây dựng Chương trình hoạt động toàn khóa nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Y tế Việt Nam.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một số Chương trình trọng tâm…
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